PHÒNG GD-ĐT TP VINH
  TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

ĐỀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2011-2012
                                   Môn: sinh học 7
 Thời gian :45 phút( Không kể thời gian giao đề)

Câu 1:(2,0 điểm) Kể tên các lớp trong ngành động vật có xương sống . Mỗi lớp lấy vài ví dụ động vật đại diện 

Câu 2:(2,0 điểm ) Trình bày cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn? 

Câu 3:(3,0 điểm ) So sánh cấu tạo của các hệ cơ quan giữa chim và thằn lằn ?

	       Các cơ quan
	        Thằn lằn 
	         Chim 

	       Tuần hoàn
	
	

	       Hô hấp
	
	

	       Sinh sản     
	
	


 Câu 4: (3,0 điểm) Đa dạng sinh học có những lợi ích gì ? Trình bày các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học?

PHÒNG GD-ĐT TP VINH

  TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

                                     ĐỀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2011-2012
                                      Môn : Sinh học 6
                                      Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian giao đề )

Câu1: ( 3.0 điểm )

 a.( 1,5 đ) Nêu những điều kiện cần cho hạt nảy mầm ?

 b.(1.5 đ ) Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ?
Câu 2:(2.5 điểm ) Giữa lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm có những đặc điểm nào  khác biệt  ? Trong những đặc điểm đó, đặc điểm nào là chủ yếu ?

Câu 3:(1,5 điểm ) Trình bày ích lợi của vi khuẩn
Câu 4:(3,0 điểm ) Thực vật có vai trò gì đối với đời sống con người? Tại sao người ta nói “ Rừng cây như một lá phổi xanh” của con người?
PHÒNG GD-ĐT TP VINH

  TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

ĐỀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2011-2012
                         Môn: sinh học 8
                               Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: ( 3,5 điểm) Da có những chức năng gì? Nêu các biện pháp bảo vệ và rèn luyện da ?
Câu 2: ( 3,0 điểm) Trình bày quá trình điều hoà lượng đường trong máu?

Câu 3:(3,5 điểm)  a.( 1,5 đ) Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo của đại não chứng tỏ sự tiến hoá của người so với các động vật khác trong lớp thú ?

b.( 2 ,0 đ) Tiểu não ở người có cấu tạo và chức năng như thế nào ?
 PHÒNG GD-ĐT TP VINH
 TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 
                                 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM SINH 8
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 1
	* Chức năng của da:

    - Che chở và bảo vệ cơ thể .
    - Điều hoà thân nhiệt.
    - Là cơ quan cảm giác.
    - Tham gia bài tiết.
* Biện pháp bảo vệ  và rèn luyện da:

· Giữ cho da sạch sẽ, tắm rửa thường xuyên, thay giặt quần áo.

· Chống xay xát da,chống bỏng,chống lây bệnh cho da.
· Rèn luyện da thích hợp với tình trạng cơ thể và nâng dần sức chịu đựng bằng các hình thức: tắm nắng buổi sáng, tắm nước lạnh ( về mùa hè ), nước ấm (về mùa đông)  kết hợp xoa bóp.


	3,5 điểm

2,0 đ
( Mỗi ý đúng 

0,5 đ)

1,5 đ (Mỗi ý đúng
 0,5 đ)

	 2
	Quá trình điều hoà lượng đường trong máu như sau:

  Lượng đường trong máu ở người luôn ổn định là 0,12% , sau bữa ăn lượng đường trong máu tăng lên cao, kích thích các tế bào bêta ở tuyến tuỵ tiết ra insulin. Hoocmon này có tác dụng chuyển glucôzơ thành glycôzen dự trữ trong gan và cơ.

  Khi tỉ lệ  đường trong máu giảm  so với bình thường  kích thích tế bào anpha tiết ra glucagon biến glycôzen thành glucôzơ,nâng tỉ lệ đường trở lại bình thường.

 ( Lưu ý: nếu học sinh trình bày bằng sơ đồ đúng cũng cho điểm tối đa )
	3,0 điểm

	  3
	a. Đặc điểm cấu tạo của đại não chứng tỏ sự tiến hoá của người so với các động vật khác:

   - Đại não người phát triển rất mạnh, phủ lên tất cả các phần còn lại của bộ não.

   - Diện tích vỏ não cũng tăng lên rất nhiều do có các rãnh  và các khe ăn sâu vào bên trong, là nơi chứa số lượng lớn nơ ron.

  - Vỏ não người ngoài các vùng kể trên còn xuất hiện các vùng viết và nói, cùng các vùng hiểu chữ viết và vùng hiểu tiếng nói liên quan đến sự hình thành hệ thống tín hiệu thứ 2 là tiếng nói và chữ viết do kết quả quá trình lao động xã hội của con người .
b.Cấu tạo và chức năng của tiểu não:

   *Vị trí : Phía sau trụ não, dưới đại não.

   * Cấu tạo : - Chất xám ở ngoài làm thành vỏ tiểu não và ăn sâu vào trong , tạo thành các hạch thần kinh.

                     - Chất trắng ở trong là các đường dẫn truyền nối tiểu não và đại não ở phía trên,với hành tuỷ ở phía dưới, nối 2 nửa tiểu não với nhau. 

   * Chức năng : - Phối hợp các cử động phức tạp.
	3,5 điểm

1,5 đ
( Mỗi ý đúng 0,5 đ)

2,0 đ
0,5 đ
1,0 đ
( Mỗi ý đúng 0,5 đ)

0,5 đ
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 1
	Các  lớp động vật trong ngành động vật có xương sống:

· Lớp Cá( Cá chép, cá trắm, cá mè,…)

· Lớp Lưỡng cư( Ếch đồng, cóc nhà, nhái,…)

· Lớp Bò sát(Thằn lằn bóng, cá sấu, rùa biển,…)

· Lớp Chim( Bồ câu, vịt nhà, đà điểu,..) 


	2,0 điểm
( Mỗi ý đúng  0,5 đ)



	 2
	Cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn:

· Mắt có mí giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra.

· Mũi thông với khoang miệng và phổi vừa để ngửi, vừa để thở.

· Tai có màng nhĩ.

· Chi có 5 phần có ngón chia đốt linh hoạt.
	2,0 điểm
( Mỗi ý đúng  0,5 đ)

	 3
	So sánh cấu tạo của các hệ cơ quan giữa chim bồ câu và thằn lằn:

Các cơ quan
Thằn lằn

Chim bồ câu
Tuần hoàn

Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt, máu đi nuôi cơ thể là máu pha trộn.
Tim 4 ngăn hoàn toàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
Hô hấp

Hô hấp bằng phổi; phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí. Sự thông ở phổi  là nhờ sự tăng giảm thể tích khoang thân.
Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống 9 túi khí( Thông khí ở phổi- gọi là hô hấp kép). 
Sinh sản

- Thụ tinh trong

- Đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào   nhiệt độ môi trường

- Thụ tinh trong.

- Đẻ trứng, chim trống và chim mái thay nhau ấp trứng.

	3,0 điểm

( Mỗi ý so sánh đúng 1,0 đ)

	4
	a. Lợi ích của đa dạng sinh học:

Đa dạng sinh học động vật ở Việt nam đã được thể hiện cụ thể ở các nguồn tài nguyên về động vật. Nguồn tài nguyên này đã cung cấp cho con người thực phẩm, sức kéo, dược liệu, sản phẩm công nghiệp( da, lông, sáp ong, cánh kiến…), nông nghiệp( Thức ăn gia súc, phân bón), những loài có tác dụng tiêu diệt các loài sinh vật có hại, có giá trị văn hoá(cá cảnh, chim cảnh), giống vật nuôi( Gia cầm, gia súc và các vật nuôi khác…). Tài nguyên động vật là tài nguyên chung, có vai trò quyết định tới sự phát triển bền vững của đất nước của chúng ta.

b. Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học: 
 - Cấm đốt phá, khai thác trừng bừa bãi.
 - Cấm săn bắn, buôn bán động vật.

 - Đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường.
	3,0 điểm
1,5 điểm
1,5 đ
( Mỗi ý đúng 0,5 đ)
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM SINH 6
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	  1
	a.Hạt nảy mầm được cần phải có các điều kiện sau :

  - Điều kiện bên trong: Chất lượng hạt phải tốt,không bị mối mọt,không bị sứt sẹo hay nấm mốc.

  - Điều kiện bên ngoài: Các yếu tố như nước,không khí và nhiệt độ của môi trường phải thích hợp cho sự nảy mầm của hạt.

b.Thí nghiệm chứng minh :

 - Chuẩn bị và tiến hành :

Sử dụng các cốc có độ ẩm, nhiệt độ và độ thoáng của môi trường giống nhau. Mỗi chiếc cốc cho vào mỗi loại hạt trong các loại hạt sau: hạt nguyên vẹn,chắc mẩy,hạt sứt sẹo,hạt bị mối mọt,hạt bị nấm mốc.

 - Kết quả: Sau vài ngày,các hạt nguyên vẹn,chắc mẩy nảy mầm tốt hơn các loại hạt còn lại.

 - Kết luận: Sự nảy mầm phụ thuộc vào chất lượng hạt giống.     
	 3,0 điểm

1,5 đ
(Mỗi ý đúng 0,75 đ)

1,5 đ
(Mỗi ý đúng 0,5 đ)

	  2
	 * Những đặc điểm khác nhau giữa lớp 1 lá mầm và lớp 2 là mầm là:

       Lớp 1 lá mầm

          Lớp 2 lá mầm

- phôi có 1 lá mầm

- Phôi có 2 lá mầm

- có hệ rễ chùm - rễ cái,không phát triển và sớm bị thay thế bởi các rễ bên.

- lá có gân hình cung hoặc song
- Có hệ rễ cọc,gồm 1 rễ cái lớn và nhiều rễ bên nhỏ hơn.

- Lá có gân hình mạng

- Phần lớn là cây thân cỏ

- Gồm cả cây thân gỗ và thân cỏ

* Trong những đặc điểm đó đặc điểm chủ yếu là số lá mầm là 1 hay 2.
	 2,5 điểm

   2,0 đ
(Mỗi ý đúng 0,5 đ)

 0,5 đ

	  3
	Lợi ích của vi khuẩn:

   Vi khuẩn có vai trò lớn trong thiên nhiên và trong đời sống con người:

· Phân huỷ xác động vật, lá, cành cây rụng trong đất thành mùn cho cây sử dụng.

· Góp phần tạo thành than đá hoặc dầu hoả.

· Một số vi khuẩn được ứng dụng trong công nghiệp và nông nghiệp
	 1,5 điểm


	4
	a. Vai trò của thực vật đối với đời sống con người là:

 *Lợi ích : - Cung cấp lương thực,thực phẩm cho con người.

                 - Cung cấp củi đốt,cây gỗ làm nhà,xây dựng.

 *Tác hại : - Gây độc, gây tử vong cho con người.

b. Người ta nói “ Rừng cây như  một lá phổi xanh”  Vì :
   - Rừng có tác dụng làm cân bằng khí cacbonic và ôxi  trong không khí.

   - Tham gia cản bụi, góp phần tiêu diệt 1 số vi khuẩn gây bệnh.

   - Tán lá rừng che bớt ánh nắng, góp phần làm giảm nhiệt độ của không khí.  
	3,0 điểm 

1,5 đ
(Mỗi  ý đúng  0,5 đ)
1,5 đ
(Mỗi  ý đúng  0,5 đ)



